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Sạc bằng USB   (kiểu Micro-B USB)
Đầu  nối  USB  tiêu  chuẩn  (loại  Micro -B) 
được sử dụng để sạc IC-M25. Có thể sử 
dụng cáp tẩu thuốc lá hoặc pin di động để 
sạc điện thoại  thông  minh  hoặc  các thiết 
bị khác với IC-M25*.
*
          
IC-M25 chấp nhận đầu vào 5V/1A (Max.). Không 
đảm  bảo  cho  việc  sử dụng  các  sản  phẩm  của 
bên thứ ba.
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Tuỳ chọn loa kèm míc, HM-213

Âm thanh đầu ra 550mW
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MB-133
BC-217 SA/SESạc  bộ pin  tích 
hợp trong khoảng 3 giờ.

HM-213
Nổi  trong  nước  cùng  với 
máy vô tuyến.

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và / hoặc các quốc gia 
khác. AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Incorporated. Tất cả các sản phẩm hoặc nhãn hiệu khác đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. 

Nhãn “3D GENUINE Icom label” được gắn vào bảng điều khiển phía sau.

CHUNG

Dải tần số           Tx 
Rx

156.025–157.425MHz 
156.050–163.275MHz

Các nhóm kênh dùng được Các kênh INT, USA, CAN, WX

Kiểu phát xạ 16K0G3E (FM)

Điện áp nguồn nuôi 3.7V DC danh định 

Dòng dẫn
Tx 
Rx (Loa trong/loa ngoài)

2.3A
300mA/200mA (âm cực đại)

Dải nhiệt độ làm việc –20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F

Trở kháng an-ten 50Ω

Kích thước (W×H×D) 
(không gồm đầu phát xạ)

56.6×134.2×30.5mm;
2.2×5.3×1.2in

Khối lượng (xấp xỷ)
220g; 7.8oz 
(Gồm FA-SC59V và MB-133)

MÁY PHÁT

Công suất đầu ra 5W (xấp xỷ)/1W 

Độ lệch tần số lớn nhất ±5.0kHz

Độ ổn định tần số ±10ppm

Phát xạ giả –68dBc điển hình

Công suất kênh lân cận 70dB

Điều chế dư 40dB

MÁY THU

Độ nhạy 0.25µV điển hình (ở 12dB SINAD)

Độ nhạy triệt rào 0.25µV điển hình (ở mức ngưỡng)

Độ lựa chọn kênh lân cận 70dB điển hình

Đáp ứng giả 70dB điển hình

Xuyên điều chế 70dB điển hình

Công suất âm đầu 
ra (ở độ méo 10%)

  Loa trong 550mW điển hình (tải 12Ω)

    Loa ngoài 300mW điển hình (tải 4Ω)

Các phép đo được thực hiện theo tiêu chuẩn TIA/EIA-603. 
Tất cả các thông số có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.

Tiêu chuẩn IP được áp dụng

Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào

Nước IPX7 (Bảo vệ chống nước)

･ Bộ sạc USB, BC-217SA*

･ Kẹp thắt lưng, MB-133

･ An-ten, FA-SC59V

･ Dây đeo tay

Các phụ kiện được cung cấp:

AN-TEN

FA-SC59V
SA for USA, SE for Europe plug. *Có thể không được cấp hoặc khác tuỳ theo phiên bản.

MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mỏng, nhẹ,
Hiệu suất cao
IC-M25  có  thân  máy  mỏng  nhất  (độ  sâu:  30,5
mm;  1,2  inch)  và  nhẹ  nhất  (220g;  7,8 oz)

 
như

 một  bộ  thu  phát  nổi  trên  biển*.  Nó  cũng
 

mang
 lại  hiệu  suất  vượt  trội  hơn  cả  mong

 
đợi.

 
*
 
Tính

 
đến

 
tháng

 
7

 
năm

 
2015,

 
do

 
Icom

 
nghiên cứu.

Màn hình LCD lớn
Giao diện người dùng đơn giản
Màn hình LCD của IC-M25 lớn hơn 30% 
so với phiên bản trước đó IC-M24 và hiển 
thị rõ ràng số lượng kênh lớn và các biểu 
tượng điểm. Các nút trên bảng điều khiển 
phía  trước  được  bố  trí  tốt  và  cung  cấp 
thao tác đơn giản và dễ hiểu.

IC-M25 nổi và cho bạn biết nó đang ở đâu 
với  đèn  LED  màu  đỏ  và đèn  nền  LCD /
phím nhấp nháy.

Tuổi thọ pin 11 giờ
Pin lithium-ion 1500mAh tích hợp cho thời 
lượng hoạt động dài khoảng 11 giờ*

Tuỳ  chọn  điện  thoại  loa  kèm  míc  không 
thấm nước, HM-213, cung cấp sự tiện lợi 
cấp thương mại trong khi gắn radio quanh 
thắt  lưng . Máy  vẫn  nổi  trên  mặt  nước 
ngay cả khi HM-213 được gắn vào.

IC-M25 cung  cấp  đầu  ra âm  thanh  550
mW (điển hình) mạnh mẽ và giọng nói thu 
được có thể nghe to và rõ ràng.

Các tính năng khác
• Kết cấu chống thấm nước IPX7 (Độ sâu 
1m nước trong 30 phút) 
• Chỉ báo lượng pin 4 mức 
• Kênh thời tiết với cảnh báo thời tiết 
• Chức năng trực canh kép/ba
• Truy cập tức thì vào Kênh 16 hoặc kênh 
cuộc gọi có thể lập trình 
• Chức năng kênh yêu thích 
• Chức năng giám sát mở triệt rào 
• Chức năng quét tự động 
• Đèn nền LCD tự động
• Chức năng thoát nước AquaQuake ™

Một số tùy chọn có thể không khả dụng ở một số quốc gia. Vui lòng hỏi đại lý của bạn để biết chi tiết.CÁC TUỲ CHỌN
BỘ SẠC USB LOA KÈM MÍC KẸP THẮT LƯNG

Kiểm tra trang web Icom để biết chi tiết: http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/

Nhà phân phối, bán hàng địa phương bạn:




